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1. Thông tin chung

· Tên học phần: VẬT LÝ I

  GENERAL PHYSICS I

· Số tín chỉ: 03
· Mã học phần: PHY22301
· Giảng dạy cho SV năm thứ 2 nhóm ngành Kỹ thuật địa chất,

Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu.

· Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 
· Học phần tiên quyết: Giải tích 
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp: 


62 tiết
+ Lý thuyết:            
24 tiết 

+ Bài tập:

16 tiết

+ Thí nghiệm:
20 tiết

· Tự học, tự nghiên cứu: 
90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần trang bị những kiến thức cơ bản của vật lý đại cương phần cơ học và nhiệt học. Cụ thể:

· Phần cơ học: Nắm được quy luật cơ bản của cơ học Newton về chuyển động và nguyên nhân chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, các định luật biến thiên và bảo toàn năng lượng, động lượng và mô men động lượng trong hệ quy chiếu quán tính. Tính chất của chất lưu ở trạng thái nghỉ và chuyển động.
· Phần nhiệt học: Đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học là hệ nhiệt động cấu tạo từ một số lượng rất lớn các phân tử, nguyên tử tham gia chuyển động nhiệt hỗn loạn và cấu tạo nên vật chất. Nhiệt động lực học đưa ra những định nghĩa mới cho các thông số vật lý dùng để mô tả trạng thái của hệ và đưa ra các định luật cơ bản thường gọi là các nguyên lý bằng phương pháp nhiệt động, không phân tích chi tiết các quá trình phân tử mà chỉ khảo sát các hiện tượng theo quan điểm biến đổi năng lượng trong các hệ. Ngoài ra đối với chất khí các thông số vật lý, một số định lý được đưa ra nhờ phương pháp vật lý phân tử trên quan điểm cấu tạo nguyên tử, nguyên tử.      

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Chuẩn chung

· Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức được sử dụng trong mọi học phần kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành dầu khí.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

 Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được những kiến thức sau:

· Cơ học cổ điển Newton: Các hiện tượng, quy luật, định luật, phương trình chuyển động, phương trình động học của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn.
· Cơ học chất lưu. 

· Các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

· Ứng dụng của các hiện tượng cơ học và nhiệt học trong đời sống và kỹ thuật.

· Kiến thức của học phần này sẽ được sử dụng trong mọi học phần kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành dầu khí.

b) Kỹ năng
· Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản về phân tích và lý giải các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và trong kỹ thuật, có kỹ năng định hướng tra cứu các tài liệu chuyên sâu hơn về các hiện tượng Vật lý gặp phải trong chuyên ngành. Biết cách tiếp cận với môn khoa học tự nhiên từ hiện tượng đến bản chất và giải thích hiện tượng đó trên cơ sở các kiến thức được học.

· Biết ứng dụng các kiến thức để giải các bài tập Vật lý.

· Có khả năng thực hiện các bài thực hành thí nghiệm Vật lý đại cương; biết xử lý, phân tích, đánh giá các kết quả thực nghiệm; biết sử dụng các dụng cụ đơn giản cũng như tiếp cận với các thiết bị đo chuẩn, hiện đại dùng trong vật lý và kỹ thuật.
· Nâng cao khả năng trình bày các vấn đề khoa học.
· Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
c) Thái độ
· Hình thành thế giới quan khoa học

· Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học, kỹ năng đọc tài liệu tham khảo.

4. Học liệu

- Tài liệu bắt buộc

[1] Cơ sở Vật lý, Tập I, II, III: Cơ học, Nhiệt học, David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker, bản dịch tiếng Việt, NXB Giáo dục (1999).

- Tài liệu tham khảo:  
[2] Fundamentals of physics, 8th ed., Extended, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, John Wiley & Sons (2008).

[3] University Physics, 12th ed., Hugh D. Young and Roger A. Freedman, Addison Wesley (2007).

[4] Physics for scientists and engineers, Paul A. Tipler, Worth Publishers (1995).
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình: 30%
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu).

· Tham gia thí nghiệm và làm đầy đủ tất cả các bài báo cáo thí nghiệm.

b) Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:   20%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ:                                    50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 90 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.

· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.

· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

(ghi tổng số tiết cho mỗi cột)
	Yêu cầu SV
	CĐR sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/Thực hành/Thực tập
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1. Động học chất điểm
1.1 Các đại lượng và các đơn vị cơ bản: chiều dài, khối lượng, thời gian. 
1.2 Thứ nguyên.
1.3 Hệ qui chiếu, toạ độ.
1.4 Đại lượng vô hướng và đại lượng vectơ.
1.5 Vector độ dịch chuyển, vận tốc và vector  gia tốc. 
1.6 Chuyển động một chiều với gia tốc không đổi.
1.7 Chuyển động hai chiều với gia tốc không đổi.
1.8 Chuyển động tròn
1.9 Vận tốc góc và gia tốc góc
1.10 Chuyển động của viên đạn.
	4
	2
	
	
	Đọc và làm bài tập Chương 1, Tài liệu [1]
	- Vector độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc.
- Chuyển động một chiều, hai chiều với gia tốc không đổi.
- Chuyển động tròn

	Tuần 3-4

	Chương 2. Động lực học chất điểm
2.1 Khái niệm lực
2.2 Các định luật động lực học cơ bản của Newton (đinhk luật I,II,III)
2.3 Một số ứng dụng các định luật Newton
2.4 Lực ma sát
2.5 Động lượng và xung lượng
	4
	2
	
	2
	Đọc và làm bài tập Chương 2, Tài liệu [1]
	- Các định luật Newton
- Lực ma sát
- Động lượng, xung lượng

	Tuần 5-6

	Chương 3. Công và năng lượng 
3.1 Động năng
3.2 Công 
3.3 Định lý về công  và động năng.
3.4 Công suất
3.5 Thế năng 
3.6 Cơ năng và định luật bảo toàn và chuyển hóa cơ năng trong trường thế
3.7 Định luật bảo toàn năng lượng.
	2
	2
	
	4
	Đọc và làm bài tập Chương 3, Tài liệu [1]
	- Định lý về động năng, công
- Công suất
- Định lý bảo toàn cơ năng, định lý bảo toàn năng lượng


	Tuần 7-9
	Chương 4. Hệ chất điểm, vật rắn
4.1 Bảo toàn động lượng.
4.2 Bảo toàn động lượng và năng lượng trong va chạm.
4.3 Khối tâm
4.4 Chuyển động quay của vật rắn
4.5 Động năng quay
4.6 Moment quán tính
4.7 Năng lượng cơ tổng cộng
4.8 Định luật trục song song
4.9 Moment xoắn và moment động lượng
4.10 Bảo toàn moment động lượng
4.11 Công trong chuyển động quay
	4
	2
	
	4
	Đọc và làm bài tập Chương 4, Tài liệu [1]
	- Bảo toàn động lượng và năng lượng trong va chạm.
- Khối tâm
- Động năng quay, moment quán tính, định luật trục song song, moment xoắn, moment động lượng.
- Công trong chuyển động quay 

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kì
	
	2
	
	
	Ôn tập các chương 1, 2, 3
	

	Tuần 10
	Chương 5. Cơ học chất lưu
5.1 Một số khái niệm
5.2 Áp suất
5.3 Biến đổi của áp suất theo độ sâu
5.4 Đo áp suất
5.5 Nguyên lý Pascan.
5.6 Lực đẩy Acsimet.
5.7 Động học chất lỏng.
5.8 Dòng và phương trình liên tục.
5.9 Phương trình Bernoulli và ứng dụng.
	2
	2
	
	2
	Đọc và làm bài tập Chương 5, Tài liệu [1]
	- Áp suất chất lỏng
- Nguyên lý Pascal
- Lực đẩy Acsimet
- Phương trình Bernoulli 

	Tuần 11
	Chương 6. Nhiệt độ,  nhiệt và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học
6.1 Nhiệt độ và Nguyên lý không (số không) của nhiệt động học.
6.2 Giãn nở nhiệt
6.3 Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học.
6.4 Các quá trình nhiệt động
6.5 Các hiện tượng truyền nhiệt.
	2
	
	
	2
	Đọc và làm bài tập Chương 6, Tài liệu [1]
	- Nguyên lý 0, nguyên lý 1
- Các quá trình nhiệt động

	Tuần 12
	Chương 7. Thuyết động học chất khí
7.1 Thuyết động học chất khí. Khí lý tưởng.
7.2 Nhiệt dung khí lý tưởng.
7.3 Quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng.
7.4 Sự phân bố đều năng lượng theo bậc tự do.
7.5 Định luật phân bố Boltzmann
7.6 Sự phân bố phân tử theo tốc độ
	2
	2
	
	2
	Đọc và làm bài tập Chương 7, Tài liệu [1]
	- Quá trình đoạn nhiệt
- Định luật Boltzman 
- Sự phân bố năng lượng theo bậc tự do, sự phân bố theo tốc độ

	Tuần 13
	Chương 8. Entropy và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
8.1 Máy nhiệt và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.
8.2 Bơm nhiệt và máy lạnh
8.3 Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch.
8.4 Chu trình Carnot
8.5 Entropy. 
8.6 Sự biến thiên của Entropy trong quá trình bất thuận nghịch.
	2
	2
	
	2
	Đọc và làm bài tập Chương 8, Tài liệu [1]
	- Nguyên lý thứ hai
- Bơm nhiệt và máy lạnh
- Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch
- Chu trình Carnot 
- Entropy, nguyên lý tăng entropy

	Tuần 14
	Chương 9: Chất lỏng
9.1 Chất lỏng theo quan điểm thuyết động hoc phân tử
9.2 Hiện tượng mặt ngoài chất lỏng
9.3 Hiện tượng mao dẫn
9.4 Áp suất thẩm thấu và đinh luật Van Hoff
	2
	2
	
	2
	
	- Hiện tượng sức căng mặt ngoài
- Hiện tượng mao dẫn
- Áp suất thẩm thấu và định luật Van Hoff


Các bài thí nghiệm

· Xử lý số liệu trong thí nghiệm vật lý
· Phép đo độ dài
· Phép đo tỉ trọng
· Momen quán tính
· Định luật Hooke
· Lực đẩy của chất lỏng
· Sức căng bề mặt
· Độ nhớt của chất lỏng
8. Thông tin về GV/nhóm GV
1. Họ và tên: Phạm Hồng Quang

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng

Điện thoại, email: quangph@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 

2. Họ và tên: Nguyễn Tố Nga

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Thạc sỹ

Địa chỉ liên hệ: P. 601, Tòa nhà 9 tầng
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